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PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO 
CẦN NGHIÊN CỨU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Kết luận số 2270/KL-UBVHGD15 ngày 20/03/2024 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục)

	 STT
	Văn bản pháp luật
	Nội dung bất  cập
	Đề xuất sửa đổi

	1 
	Về quy hoạch quỹ đất 

	
	Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
	Khoản 4 Điều 1 Quyết định 2164/QĐ-TTg quy định diện tích đất tối thiểu ở đồng bằng trong quy hoạch đất sử dụng cho thiết chế văn hoá, thể thao thôn là 200 m2, thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã là 500 m2 không phù hợp với các địa bàn trung tâm thành phố, đô thị lớn do quỹ đất của các khu vực này hạn hẹp.
	- Quy định về tiêu chí diện tích đất quy hoạch cần được thiết kế theo hướng mở để địa phương có thể linh hoạt trong việc đưa vào quy hoạch bố trí quỹ đất phù hợp với địa phương.

- Sửa đổi Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với điều kiện tình hình mới: ở các quận nội thành chỉ thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao đối với những nơi đảm bảo tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất theo Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL. Đối với những địa  phương đã có Nhà văn hoá thì không nhất thiết phải thành lập thêm Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường nhằm phát huy hiệu quả thiết chế hiện có, tránh lãng phí.

	2. 
	Về đầu tư, kinh phí cho việc xây dựng công trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị của thiết chế văn hóa, thể thao 

	2.1
	Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 64/2020/QH14
	- Lĩnh vực văn hóa, thể thao không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
	- Bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể thao là đối tượng được đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

	2.2
	Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08-07-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.


	- Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 quy định: Vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho địa phương được phân bổ cho dự án có quy mô từ nhóm B trở lên (không bao gồm các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia); trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quy định quy mô (tổng mức đầu tư) dự án tại địa phương được bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương chưa phù hợp, khó khăn cho địa phương trong việc đầu tư các dự án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Các dự án này chủ yếu có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng. 
	Nghiên cứu cho phép điều chỉnh quy định về tổng mức đầu tư dự án tối thiểu được bố trí vốn NSTW tại địa phương đối với các dự án ngành văn hóa, thể thao nói riêng, các dự án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao nói chung.

	2.3
	Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-09-2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
	
	

	3.
	Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các thiết chế văn hóa, thể thao

	
	Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công
	Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng - cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện) phải đảm bảo đủ 15 viên chức trở lên. Trên thực tế, qua khảo sát cho thấy, 50% số lượng thiết chế văn hóa, thể thao Công đoàn cấp tỉnh, các thiết chế văn hóa, thể thao Công đoàn cấp huyện không đủ số lượng 15 người làm việc. 


	Nghiên cứu sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn.

	4.
	Về quản lý, sử dụng tài sản công

	4.1
	Về quản lý, sử dụng tài sản công tại các thiết chế văn hóa, thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập quản lý 

	4.1.1
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 
	Chưa quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng tại các thiết chế văn hóa – thể thao thuộc tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (khoản 2 Điều 4). 
	Nghiên cứu ban hành văn bản quy định chi tiết nội dung này. 

	4.1.2
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	- Một số nội dung như trình tự, thủ tục giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; thẩm quyền quyết định thuê đơn vị có chức năng quản lý vận hành tài sản công; khai thác tài sản công sau thu hồi; gia hạn hợp đồng cho thuê tài sản công, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn... chưa được hướng dẫn cụ thể. 
	Nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung về trình tự, thủ tục giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; thẩm quyền quyết định thuê đơn vị có chức năng quản lý vận hành tài sản công; khai thác tài sản công sau thu hồi; gia hạn hợp đồng cho thuê tài sản công, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn...

	
	
	- Một số trường hợp áp dụng theo trình tự, thủ tục xử lý tài sản công như quy định hiện hành chưa phù hợp
. 
	Nghiên cứu sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện. 

	
	
	- Việc cho thuê tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập phải thông qua đấu giá, trong khi đó, việc xác định các chi phí hợp lý có liên quan đến việc cho thuê tài sản rất khó khăn, phức tạp, đặc biệt là việc xác định giá trị của các tài sản mang giá trị văn hoá, tinh thần.
	Nghiên cứu sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn.

	4.2
	Về quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, huy động xã hội hóa 

	4.2.1
	- Nghị định số 60/2021/NÐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

 
	Điều 4 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 quy định về Phân loại mức tự chủ tài chính và xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công mặc dù phù hợp với Nghị định số 60/2021/NÐ-CP nhưng bất cập trong thực tế.

Đối với nguồn thu từ cho thuê tài sản công, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho thuê tài sản, kể cả tài sản nhàn rỗi đều phải nộp thuế GTGT, TNDN hoặc thu nhập cá nhân như tài sản cho thuê của đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác, phần thu nhập sau thuế được chủ động chi tiêu, phân phối, bổ sung thu nhập.


	Nghiên cứu sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn.

	4.2.2
	- Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
	
	

	4.3
	Chính sách xã hội hóa 
	
	

	4.3.1
	 - Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
	Các quy định cụ thể nhằm phát triển thiết chế văn hóa, thể thao còn vướng mắc, khó khăn, tính khả thi không cao. Các chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần xã hội tham gia đầu tư phát triển văn hóa, thể thao như miễn, giảm thuế cho các khoản đóng góp, tài trợ… còn hạn chế, do đó chưa thực sự tạo ra động lực cho các cá nhân, nhóm và cộng đồng. Cơ chế đầu tư công của Nhà nước chưa đủ sức hấp dẫn các chủ thể đầu tư.


	Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn về chính sách xã hội hóa đối với thiết chế văn hóa, thể thao.

	4.3.2
	- Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.
	
	

	5
	Chính sách đối với đội ngũ cán bộ, người lao động công tác tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

	5.1
	- Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
	Chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên thể thao chưa phù hợp, tương xứng với quá trình tập luyện lâu dài, khắc nghiệt, gặp nhiều nguy cơ về sức khỏe, chấn thương, tình trạng tuổi nghề không cao của các đối tượng này. 
- Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 quy định trong thời gian tập trung huấn luyện, thi đấu, huấn luyện viên, vận động viên thể thao được trả lương theo ngày ở mức từ 180.000đ - 505.000đ/người/ngày (huấn luyện viên) và từ 55.000đ - 270.000đ/người/ngày (vận động viên). 
- Thông tư 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 Hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao quy định chế độ dinh dưỡng ở mức từ 200.000đ – 320.000đ/người/ngày trong thời gian tập luyện, thi đấu trong nước; từ 480.000đ – 640.000đ/người/ngày khi tập huấn, thi đấu ở các giải thể thao khu vực và thế giới. 

	Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung mức chế độ đãi ngộ, chế độ dinh dưỡng với đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên thể thao theo hướng quy định chế độ thường xuyên (không nhất thiết phải gắn với giai đoạn tập huấn, thi đấu).



	5.2
	- Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao
	
	

	5.3
	- Quyết định 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/05/2015 về Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
	Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn còn thấp so với thực tế biến động giá thị trường.

Cụ thể: 

- Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp: từ 15% - 20%

- Chế độ bồi dưỡng luyện tập: từ 35.000đ - 80.000đ/buổi tập.

- Chế độ bồi dưỡng biểu diễn: từ 80.000 đồng - 200.000 đồng/buổi diễn. 
	Nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

	5.4
	- Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 30/12/211 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao
	Chế độ không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể như: Đối với các giải thi đấu cấp quốc gia:

+ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn: Không quá 120.000 đồng/người/ngày;

+ Thành viên các tiểu ban chuyên môn: Không quá 100.000đ/người/ngày;

+ Giám sát, trọng tài chính: Không quá 85.000 đồng/người/buổi;

+ Thư ký, trọng tài khác: Không quá 60.000 đồng/người/buổi;

+ Công an, y tế: Không quá 50.000 đồng/người/buổi;

+ Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên, phục vụ: Không quá 50.000 đồng/người/buổi.
	Nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.


� Như: xử lý tài sản công trong trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể do quy trình xử lý tài sản công hiện hành xuất phát từ cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản đề xuất, lập hồ sơ đề nghị xử lý. Trong các trường hợp này, có thể cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản công không còn tồn tại do đã bị sáp nhập, hợp nhất, giải thể nên không thể áp dụng trình tự, thủ tục xử lý tài sản công thông thường.





